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0 0 P.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0932023234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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American 

Studies
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Literature
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Nghiệp vụ 

thanh toán

Kế toán chi 

phí
0 0

Kế toán chi 

phí
0 0

Lịch sử 

Đảng CSVN
0 0

Kế toán hành 

chính SN 1
0 0 0

C.Diễm T.Ly 0 0 T.Ly 0 0 C.Thảo 0 0 T.Tố 0 0 0

P.08 P.24 0 0 P.23 0 0 P.24 0 0 P.23 0 0 0

0932023234 0 0 0 0 0 0 0937967427 0 0 0945473899 0 0 0

nt nt 0 0 nt 0 0 nt 0 0 nt 0 0 0

Quản trị rủi ro 0 0
Lịch sử Đảng 

CSVN

Quản trị sản 

xuất

Quản trị rủi 

ro

Quản trị sản 

xuất
0 0 0 0 0 0 0

T.Ly 0 0 C.Thảo C.Giang T.Ly C.Giang 0 0 0 0 0 0 0

P.26 0 0 P.23 P.25 P.22 P.24 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0937967427 0935878389 0 0935878389 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
Lịch sử Đảng 

CSVN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 P.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0937967427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Introduction to 

Literature
0 Phonology

Lịch sử Đảng 

CSVN

TESOL 

Methodology 

1

0
Translation 

V-E
0 0 0 0 0 0 0
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nt 0 nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0
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listening
0
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reading
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Speaking
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0 0 0 0 0
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XHKH
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 C.Hà 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tâm lý học 

MN
0

Giáo dục học 

ĐC
0

Văn học trẻ 

em 
0

VS và phòng 

bệnh cho 

TMN

Chủ nghĩa 

XHKH
0 0 0 0 0 0

T.Phong 0 C.Bích 0 T.Hùng 0 T.Hiếu C.Hà 0 0 0 0 0 0

P.11 0 P.11 0 P.08 0 P.08 P.22 0 0 0 0 0 0

0915327908 0 0 0 0 0 0984940341 0947421782 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0

Con người và 

môi trường
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TC1

Sinh lý học 

TE

Mĩ thuật cơ 

bản
Anh văn 1

Triết học 

Mác Lênin
Tin học ĐC

Mĩ thuật cơ 

bản
0 0 0 0 0 0

C.Hằng T.Trường T.Hiếu T.Hoàng T.Vũ C.Như T.Huynh T.Hoàng 0 0 0 0 0 0
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Giáo dục TC1 0 Anh văn 1 Tin học ĐC 0 0 0 0 0 0 0

T.Sơn 0 C.Như T.Trường 0 C.Châu T.Hùng 0 0 0 0 0 0 0

P.24 0 P.27 Sân trường 0 P.07 P.27 0 0 0 0 0 0 0

0919061599 0 0948820830 0937463093 0 0988219552 0909008398 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0
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P.25 0 P.máy 0 P.27 Sân trường P.22 0 0 0 0 0 0 0

0902157784 0 0903765254 0 0948820830 0937463093 0919061599 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0
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Speaking 1 0 0

Triết học 

Mác Lênin
Listening 1 0 0 0 0 0 0 0

C.Châu T.Trường T.Phước 0 0 C.Như C.Na 0 0 0 0 0 0 0

P.23 Sân trường P.24 0 0 P.25 P.23 0 0 0 0 0 0 0

0988219552 0937463093 0916818099 0 0 0948820830 0984115565 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0
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Anh văn 1 0 0
Triết học Mác 

Lênin
0 Sinh học Đc 0

Giáo dục 

TC1
0 0 0 0 0 0

C.Na 0 0 C.Như 0 C.Mai 0 T.Trường 0 0 0 0 0 0

P.22 0 0 P.26 0 P.24 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0

0984115565 0 0 0948820830 0 0907898876 0 0937463093 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0

0 0 Nhập môn TH
Triết học Mác 

Lênin
Anh văn 1 0 0

Giáo dục 

TC1
0 0 0 0 0 0

0 0 T.Đức C.Như T.Vũ 0 0 T.Trường 0 0 0 0 0 0

0 0 P.máy P.26 P.22 0 0 Sân trường 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0948820830 0902157784 0 0 0937463093 0 0 0 0 0 0

0 0 nt nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0

Anh văn 1 0 0 0
Triết học Mác 

Lênin

Giáo dục 

TC1
0 0 0 0 0 0 0 0

T.Vũ 0 0 0 C.Như T.Trường 0 0 0 0 0 0 0 0

P.25 0 0 0 P.27 Sân trường 0 0 0 0 0 0 0 0

0902157784 0 0 0 0948820830 0937463093 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2024

Nguyễn Thị Vân Anh
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     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
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